BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
LỊCH TRỰC 115 TẾT ÂM VÀ THÁNG 02/2022

	Thứ
	Ngày
	Họ và tên
	Khoa
	Họ và tên
	Khoa
	Họ và tên
	Khoa

	Bảy
	29/1
	Lê Hồng Vinh
	BNĐ
	Lê Trọng Hùng
	XKNT
	Nguyễn Trung Đức
	LK

	CN
	30
	Lê Viết Hùng
	CHB
	Nguyễn T Kim Dung
	XK
	Nguyễn Khắc Dũng
	TM

	Hai
	31
	Đặng Thảo Linh
	TTHH
	Nguyễn Văn Hải
	CT
	[bookmark: _GoBack] BS Trịnh Văn Minh
	PHCN

	Ba
	1/2
	Dương Quang Minh
	KB
	Lê Thị Dung
	TKĐQ
	Trần Quang Tú
	CT

	Tư
	2
	BS.Lê Minh Huy
	NTH
	Đặng Thị Thắm
	GM
	BS . Bùi Tấn Vũ
	TKĐQ

	Năm
	3
	Trần Duy Hưng
	NA
	Mai Xuân Huy
	TKĐQ
	Lê Nguyên Hữu
	QT

	Sáu
	4
	Lê Thị Hoa
	CHB
	Hà Thị Hạnh
	TN
	Hoàng T Lan Anh 
	GM

	Bảy
	5
	Trịnh Xuân Mạnh
	TDCN
	Nguyễn Văn Cường
	CT
	Mạch Thị Hương
	TTHH

	CN
	6
	Nguyễn Văn Tùng
	QT
	Lê Thị Ngọc
	TMH
	Nguyễn Xuân Cường
	PHCN

	Hai
	7
	Nguyễn Văn Lâm
	CHB
	Nguyễn Văn Hữu
	TKLN
	Lê Thị Hoa
	NT

	Ba
	8
	Lữ Văn Tú
	TH
	BS. Dương Văn Mười
	CHB
	Lê Viết Hùng
	CHB

	Tư
	9
	Nguyễn Duy Ngọc
	TKLN
	Lê Trọng Hùng
	XKNT
	Nguyễn Trung Đức
	LK

	Năm
	10
	Lê Nguyên Hữu
	QT
	Hoàng Văn Huy
	TH
	Nguyễn Khắc Dũng
	TM

	Sáu
	11
	Nguyễn Văn Hải
	CT
	Phạm Văn Liêm
	TKLN
	Phạm Văn Công
	NT

	Bảy
	12
	Lê Quyền Minh
	TH
	Lê Thị Ngọc
	TMH
	BS Lê Công Vinh
	CT

	CN
	13
	Đỗ Đăng Tiến
	TKLN
	Lê Thị Hoa
	CHB
	Lê Văn Dũng 
	GM

	Hai
	14
	BS. Dương Văn Mười
	CHB
	Nguyễn Xuân Giá
	TKLN
	Hồ T Lâm Oanh
	CT

	Ba
	15
	Nguyễn Văn Cường
	CT
	Nguyễn Văn Hữu
	TKLN
	Lê Hồng Vinh
	BNĐ

	Tư
	16
	Lữ Văn Tú
	TH
	Mai Xuân Huy
	TKĐQ
	Lê Viết Hùng
	CHB

	Năm
	17
	Nguyễn Văn Lâm
	CHB
	Nguyễn Văn Tùng
	QT
	Nguyễn Xuân Cường
	PHCN

	Sáu
	18
	Mạch Thị Hương
	TTHH
	Nguyễn Duy Ngọc
	TKLN
	Hoàng Văn Huy
	TH

	Bảy
	19
	Lê Quyền Minh
	TH
	Phạm Văn Liêm
	TKLN
	Nguyễn Trung Đức
	LK

	CN
	20
	Nguyễn Văn Hải
	CT
	Lê Trọng Hùng
	XKNT
	Lê Thị Hoa
	CHB

	Hai
	21
	Đỗ Đăng Tiến
	TKLN
	Dương Quang Minh
	KB
	Lê Đắc Tùng
	NT

	Ba
	22
	Trần Quang Tú
	CT
	BS Trịnh Văn Minh
	PHCN
	Đặng Thị Thắm
	GM

	Tư
	23
	Hà Thị Hạnh
	TN
	Trần Duy Hưng
	NA
	Nguyễn Xuân Giá
	TKLN

	Năm
	24
	Lê Nguyên Hữu
	QT
	Nguyễn Khắc Dũng
	TM
	Lê Hồng Vinh
	BNĐ

	Sáu
	25
	BS. Hoàng Văn Tiến
	NTH
	Trịnh Ngọc Linh
	TN
	Phạm Văn Liêm
	TKLN

	Bảy
	26
	Lê Đắc Tùng
	NT
	Hoàng T Lan Anh 
	GM
	Nguyễn Xuân Cường
	PHCN

	CN
	27
	Nguyễn Văn Tùng
	QT
	Nguyễn T Thúy Ngọc
	TKĐQ
	Phạm Văn Công
	NT

	Hai
	28
	
	  
	Lữ Văn Tú
	TH
	Nguyễn Văn Cường
	CT


                                            LỊCH ĐIỀU ĐỘNG PHỤ 115 TẾT ÂM 2022
	Thứ
	Ngày
	Họ Tên
	Khoa
	SDT

	Bảy
	29/1
	Lương Tiến Hưng
	
	0948218235

	CN
	30
	Lê Trí Trường
	
	0936315518

	Hai
	31
	Lê Văn Trung
	
	0358381301

	Ba
	1/2
	Cao Trung Thành
	
	0356791080

	Tư
	2
	Lê Hữu Quân
	
	0968069689

	Năm
	3
	Mai Trần Trung Đức
	
	0866089986

	Sáu
	4
	Lê Công Vinh
	
	0963412824

	Bảy
	5
	Lê Quốc Cường
	
	0818198537

	CN
	6
	Lê Hà Quốc Khánh
	
	0359788999



